UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH KON TUM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50B/2007/QĐ-UBND                     Kon Tum, ngày 26  tháng 10  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung và điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn

các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô và thị xã Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC, ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND, ngày 13/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 7 về bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Thông báo số 66/TB-HĐND, ngày 26/10/2007 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 25/10/2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh và bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện: Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy và thị xã Kon Tum (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bảng giá các loại đất nêu tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng để làm căn cứ:

a, Tính thuế đối với việc sử dụng đất quy định và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b, Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.

c, Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.

d, Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai năm 2003.

đ, Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

e, Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.

g, Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính,  Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy và thị xã Kon Tum; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.





                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



                                          KT.CHỦ TỊCH
           PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                       Trần Quang Vinh

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ

CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 50B/2007/QĐ-UBND,

ngày 26 /10/2007 của UBND tỉnh Kon Tum).


I. HUYỆN ĐĂK HÀ

Phần A

Khu vực thị trấn









       ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Địa bàn
	Giá đất vị trí 1

	1
	Khu vực tái định cư công trình thủy điện Plei Krông tại làng Loi, thị trấn Đăk Hà
	30


Phần B

Xây dựng Bảng giá đất khu dân cư nông thôn các vùng ven đô thị

và trục đầu mối giao thông chính trên địa bàn các xã










      ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Địa bàn
	Giá đất

	1
	Khu vực tái định cư công trình thủy điện Plei Krông tại làng Loi, thị trấn Đăk Hà
	12


Phần C

Điều chỉnh Bảng giá đất nông nghiệp thuộc khu vực

các xã bị thu hồi đất do ảnh hưởng công trình thủy điện Plei Krông

ĐVT: đ/m2
	Hạng đất
	Đất trồng cây hàng năm

	
	Giá cũ
	Giá điều chỉnh

	1
	
	

	2
	2.991
	4.280

	3
	1.981
	3.556

	4
	1.501
	2.696

	5
	1.076
	1.739

	6
	1.000
	1.000



II. HUYỆN ĐĂK TÔ

Phần A: Khu tái định cư thôn 6 xã Diên Bình


ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Tên đường, đoạn đường
	Giá đất theo vị trí

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	1
	Đường Lê Hữu Trác nối dài đến Lạc Long Quân (đoạn vòng về gặp QL 14)
	240
	140
	80

	2
	Đường Lạc Long Quân nối dài đến QL 14
	170
	140
	80

	3
	Đường A Sanh (cả tuyến)
	240
	140
	80

	4
	Đường song song Lê Hữu Trác nối dài đến Lạc Long Quân (đoạn vòng về gặp QL 14) (lô 1) khu tái định cư
	170
	140
	80

	5
	Đường song song Lê Hữu Trác nối dài đến Lạc Long Quân (đoạn vòng về gặp QL 14) (lô 2) khu tái định cư
	170
	140
	80

	6
	Đường song song Lê Hữu Trác nối dài đến Lạc Long Quân (đoạn vòng về gặp QL 14) (lô 3) khu tái định cư
	170
	140
	80


Phần B: Khu tái định cư thôn 5 xã Diên Bình









ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Tên xã - đoạn đường
	Giá đất

	1
	Các vị trí đất tái định cư thôn 5 (tất cả các trục)
	35



III. HUYỆN KON PLÔNG (Khu trung tâm huyện)










ĐVT: 1.000 đ/m2
	TT
	Đoạn đường
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Đường số 1: Đoạn từ QL24 đến giáp đường số 6
	110
	

	2
	Đường số 2: Đoạn từ QL24 đến giáp đường số 6
	110
	

	3
	Đường số 3: Đoạn từ QL24 đến giáp đường số 6
	110
	

	4
	Tỉnh lộ 676: Đoạn từ QL24 đến giáp đường số 9
	110
	

	5
	QL24 (từ ngã ba Đài Tưởng niệm về phía đông qua khu Trung tâm Y tế)
	110
	

	6
	Đường số 5 (đường trước trụ sở Mặt trận, Hội trường chung, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị)
	110
	

	7
	Đường từ QL24 nối đường vào hồ Đăk Ke:
	
	

	7.1
	Nhánh số 1
	90
	

	7.2
	Nhánh số 1
	90
	

	7.3
	Nhánh số 1
	90
	



IV. THỊ XÃ KON TUM (Khu vực nghĩa địa cũ đường Huỳnh Đăng Thơ)


Mục I,  số thứ tự 161 điều chỉnh giá đất các đường quy hoạch (tại quyết định số 69/2006/QĐ-UBND, ngày 27/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh).









              ĐVT: 1.000 đ/m2


	TT
	Tên đường, đoạn đường
	Giá đất theo vị trí (đã điều chỉnh)

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	161
	Các đường quy hoạch khu vực nghĩa địa cũ đường Huỳnh Đăng Thơ.
	320
	190
	150
	120



V. HUYỆN KON RẪY (khu vực tái định cư thị trấn huyện lỵ Đăk Ruồng - Tân Lập.










     ĐVT: 1.000 đ/m2


	TT
	Tên đường, đoạn đường
	Giá đất
	Ghi chú

	01
	Đường quy hoạch khu trung tâm thị trấn huyện lỵ Đăk Ruồng - Tân Lập song song với QL24 thuộc thôn 1, xã Tân Lập.
	70
	







                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH





                                                  KT. CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    Trần Quang Vinh

